
Giảng viên: Đỗ Thị Bích Thủy
STT MSSV Họ và tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email

1 131A140072 Nguyễn Phụng Uyên 27/05/1994 0981654725 nguyenphunguyen2705@gmail.com
2 181A140293 Trần Văn Duy 28/02/2000 0937026837 duyeti282@gmail.com
3 191A140198 Phạm Quỳnh Như 31/07/2001 0765851630 quynhnhupham0126@gmail.com
4 201A140202 Lê Nguyễn Khánh Toàn 22/08/2002 0879611117 lenguyenkhanhtoan22802@gmail.com 
5 201A140300 Tô Thành Phát 01/09/2002 0896680913 tphat3128@gmail.com
6 201A140316 Nguyễn Kim Hoàng Mỹ 10/03/2000 0372780957 hoanmy1118@gmail.com
7 211A140068 Nguyễn Thanh Hải 13/02/2003 0839792021 hainguyen130203@gmail.com
8 211A140071 Đoàn Lê Ngọc Thảo 17/12/2003 0909531427 thaolengocdoan@gmail.com
9 211A140075 Lữ Ngọc Anh Cơ 16/07/2003 0704499208 annhienn507@gmail.com

10 211A140101 Bùi Ngọc Huyền Trân 03/12/2003 0372428171 bnhuyentran031203@gmail.com
11 211A140136 Nguyễn Vũ Ngọc Huyền 04/12/2003 0329137728 nguyenvungochuyen0412@gmail.com
12 211A140216 Nguyễn Phan Huỳnh Như 04/03/2003 0937573704 nhunguyen432003@gmail.com
13 211A140218 Nguyễn Quỳnh Anh 25/10/2003 0962374044 anhquynhnguyen2510@gmail.com
14 211A140246 Nguyễn Phạm Vũ Khanh 04/12/2003 0971042460 khanhnguyen.042460@gmail.com
15 211A140276 Nguyễn Ngọc Khánh Tường 23/10/2003 0384393277 tuongnnk23@gmail.com
16 211A140300 Phan Minh Tuấn 10/01/2003 0945453922 phanminhtuan906@gmail.com
17 211A140315 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 26/04/2003 0357031822 ngocdiep1822@gmail.com
18 211A140321 Nguyễn Thị Kim Chiêu 26/11/2003 0375334723 nguyenthikimchieu26112003@gmail.com
19 211A140343 Nguyễn Thị Bích Mai 09/10/2003 0767054976 bichmai910@gmail.com
20 211A140476 Phạm Ngọc Thanh 20/11/2002 0932944212 itsngocthanh@gmail.com
21 221A140486 Đặng Thị Hoài Thư 21/03/2004 0392084429 dangthihoaithu4429@gmail.com

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 5/2025 TỐI 2-4-5

(Đã ký)

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-4-6 từ 12/5 - 12/7/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2025
Người lập bảng

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 5 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)


